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 Tên: ___________________ 

 Ngày:__________________  

 
Nhà Đinh 

Đinh Tiên Hoàng – Đinh Bộ Lĩnh (968-979) 
 

 ñinh B¶ Lïnh ngÜ©i Ç¶ng Hoa LÜ,châu ñåi Hoàng (Ninh Bình),cha là 
ñinh Công TrÙ,m¶t nha tÜ§ng cûa DÜÖng ñình NghŒ.ñinh B¶ Lïnh mÒ côi cha 
s§m,ông theo mË vŠ quê ª v§i chú.Nhà nghèo nên phäi Çi chæn trâu,ông thÜ©ng b¡t trÈ 
chæn trâu khoanh tay làm kiŒu Ç‹ ông ngÒi và bÈ bông lau làm c© bày th‰ trÆn Çánh 
nhau,quân ông lúc nào cÛng th¡ng. 
  L§n lên,nh© thông minh,có khí phách låi có tài thao lÜ®c nên khi B¶ Lïnh d¿ng c© dÃy 
nghïa mong lÆp nghiŒp l§n,dân làng theo ông rÃt Çông.NhÜng vì 
bÃt hòa v§i chú,B¶ Lïnh cùng con là ñinh LiÍn sang ª v§i sÙ quân TrÀn Lãm tÙc TrÀn 
Minh Công (Ki‰n XÜÖng,Thái Bình).ThÃy B¶ Lïnh là ngÜ©i khôi ngô,có chí khí,Minh 
Công trao cho B¶ Lïnh gi» binh quyŠn.Khi TrÀn Minh Công qua Ç©i,B¶ Lïnh Çem quân 
vŠ gi» Hoa LÜ,chiêu m¶ hào kiŒt,hùng cÙ m¶t phÜÖng.TØ ÇÃy,ñinh B¶ Lïnh Çánh Çâu 
th¡ng Çó,dËp ÇÜ®c 12 sÙ quân(còn g†i là ThÆp NhÎ SÙ Quân)nên ÇÜ®c binh sï g†i là 
Vạn Th¡ng VÜÖng. 
  Næm MÆu Thìn (968) Vån Th¡ng VÜÖng lên ngôi Hoàng ñ‰ lÃy hiŒu là ñinh Tiên 
Hoàng,Ç¥t tên nÜ§c là ñåi CÒ ViŒt,Çóng Çô ª Hoa LÜ.Vua Dinh Tiên Hoàng cho xây 
cung ÇiŒn,chÌnh ÇÓn quân s¿,quy ÇÎnh lÍ nghi trong triŠu,ÇÎnh phÄm hàm cho các quan 
væn võ,thÜªng phåt phân minh. 
  Næm K› Mão(979) ñinh Tiên Hoàng bÎ tên ñ‡ Thích sát håi,th† 59 tu°i,làm vua ÇÜ®c 
12 næm.HiŒn nay ÇŠn th© ông còn tåi Ç¶ng Hoa LÜ,tÌnh Ninh Bình. 
  
 

 Ngữ Vựng: 
o Sứ quân: (warlord) tướng lãnh đứng đầu một đạo quân trong thời kỳ tranh 

chấp. 

o Hiên ngang : (haughty) không chịu cúi đầu khuất phục. 

o Đĩnh đạc : (dignified and serious) đàng hoàng, đầy vẻ tự tin. 
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o Quân sự: (military affairs) việc binh bị. 

o Loạn: (disorder) vô trật tự. 

o Quy định: (to define, stipulate) ấn định các điều phải làm theo. 

o Phẩm hàm: (mandarins’ ranks) cấp bực, và chức vị của các quan trong triều 

đình. 

o Trị vì: (to reign) cai trị, lãnh đạo một nước. 

 

 

 

 

 

Văn Phạm:  Cách viết những tiếng theo vần “at hoặc oat” (tiếp 
theo): 
 Có những từ vần at hoặc oat thuần Việt hay Hán-Việt là những từ láy cùng 

vần, như: làm ăn phát đạt, ruộng đồng bát ngát, đứng sát sạt bên cạnh, nói năng 

hoạt bát, nặng lời mạt sát, tiếng loạt soạt trên cỏ khô, . . .  

 

 

 

Thành Ngữ 

Tuổi trẻ, tài cao. 
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 Tên: __________________________ 

  Ngày:_________________________ 
 

Bài Tập Ở Nhà 
 

Câu Hỏi:  Em hãy trả lời những câu hỏi sau đây: 

 
1.  Khi nói đến “Cờ lau tập trận” ta nghĩ đến ai? 

__________________________________________________________________ 

2. Lúc còn nhỏ tại sao Đinh Bộ Lĩnh phải đi chăn trâu? 

_________________________________________________________________ 

3. Cùng là trẻ chăn trâu, Đinh Bộ Lĩnh có gì đặc biệt? 

__________________________________________________________________ 

4. Khi lớn lên, Đinh Bộ Lĩnh theo giúp ai? Tại sao ông được giao binh quyền? 

__________________________________________________________________ 

5. Loạn 12 sứ quân còn gọi là gì? 

__________________________________________________________________ 

6. Tại sao Đinh Bộ Lĩnh được binh sĩ gọi là Vạn Thắng Vương? 

__________________________________________________________________ 

7. Đinh Tiên Hoàng lên ngôi năm nào? Đóng đô ở đâu? Đặt tên nước là gì? 

__________________________________________________________________ 

8. Ông mất năm nào? Thọ bao nhiêu tuổi? Trị vì được mấy năm? 

__________________________________________________________________ 
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Tập Làm Văn:  Em hãy đặt câu với những cụm từ cho sẵn sau đây: 

 
1. một thiếu niên thông minh hoạt bát 

__________________________________________________________________ 

2. tiếng chân bước loạt soạt 

__________________________________________________________________ 

3. đồng xanh bao la bát ngát 

_________________________________________________________________ 

4. bán buôn phát đạt 

_________________________________________________________________ 

5. không được mạt sát 

_________________________________________________________________ 
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